Phụ lục 1: Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 8/2022


	Stt
	Công trình
	Vị trí
	Mực nước (m)

	
	
	
	Nông nhất
	Sâu nhất
	Trung bình

	I
	Tầng chứa nước qp3

	1
	Q597020M1
	Phường 7, thành phố Bạc Liêu
	-12,05
	-12,13
	-12,08

	2
	Q632020
	Xã Phước Long, huyện Phước Long
	-5,88
	-5,96
	-5,92

	II
	Tầng chứa nước qp2-3

	1
	Q597030M1
	Phường 7, thành phố Bạc Liêu
	-14,66
	-14,83
	-14,74

	2
	Q609030
	Phường 1, thị xã Giá Rai 
	-16,20
	-16,32
	-16,26

	3
	Q632030
	Xã Phước Long, huyện Phước Long
	-13,97
	-14,00
	-13,99

	III
	Tầng chứa nước qp1

	1
	Q597040
	Phường 7, thành phố Bạc Liêu
	-14,94
	-15,13
	-15,06

	2
	Q609040
	Phường 1, thị xã Giá Rai
	-16,09
	-16,20
	-16,14

	3
	Q632040
	Xã Phước Long, huyện Phước Long
	-13,99
	-14,06
	-14,03

	IV
	Tầng chứa nước n22

	1
	Q597050
	Phường 7, thành phố Bạc Liêu
	-14,71
	-14,82
	-14,77

	2
	Q609050
	Phường 1, thị xã Giá Rai
	-14,89
	-14,99
	-14,95

	3
	Q632050
	Xã Phước Long, huyện Phước Long
	-13,95
	-14,00
	-13,99

	V
	Tầng chứa nước n21

	1
	Q59704TM1
	Phường 7, thành phố Bạc Liêu
	-14,38
	-14,52
	-14,44

	2
	Q609060
	Phường 1, thị xã Giá Rai
	-14,59
	-14,71
	-14,64


Phụ lục 2. Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo tháng 9, 10/2022

	STT
	Công trình
	Vị trí
	Mực nước dự báo
	Ngày xuất hiện mực nước sâu nhất

	
	
	
	Nông nhất
	Sâu nhất
	Trung bình
	

	I
	Tầng chứa nước qp3

	1
	Q597020M1
	Phường 7, thành phố Bạc Liêu
	-11,92
	-12,07
	-12,00
	01/9/2022

	2
	Q632020
	Xã Phước Long, huyện Phước Long
	-5,86
	-5,95
	-5,91
	17/9/2022

	II
	Tầng chứa nước qp2-3

	1
	Q597030M1
	Phường 7, thành phố Bạc Liêu
	-14,34
	-14,67
	-14,48
	01/9/2022

	2
	Q609030
	Phường 1, thị xã Giá Rai
	-16,16
	-16,26
	-16,21
	07/9/2022

	3
	Q632030
	Xã Phước Long, huyện Phước Long
	-13,94
	-14,07
	-14,01
	17/9/2022

	III
	Tầng chứa nước qp1

	1
	Q597040
	Phường 7, thành phố Bạc Liêu
	-14,58
	-14,96
	-14,77
	01/9/2022

	2
	Q609040
	Phường 1, thị xã Giá Rai
	-15,99
	-16,09
	-16,03
	02/9/2022

	3
	Q632040
	Xã Phước Long, huyện Phước Long
	-13,98
	-14,06
	-14,01
	17/9/2022

	IV
	Tầng chứa nước n22

	1
	Q597050
	Phường 7, thành phố Bạc Liêu
	-14,17
	-14,68
	-14,43
	02/9/2022

	2
	Q609050
	Phường 1, thị xã Giá Rai
	-15,02
	-15,08
	-15,04
	07/9/2022

	3
	Q632050
	Xã Phước Long, huyện Phước Long
	-13,89
	-13,98
	-13,93
	17/9/2022

	V
	Tầng chứa nước n21

	1
	Q59704TM1
	Phường 7, thành phố Bạc Liêu
	-14,19
	-14,47
	-14,27
	30/8/2022

	2
	Q609060
	Phường 1, thị xã Giá Rai
	-14,57
	-14,66
	-14,62
	23/9/2022


